
UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH

TRƯỜNG THCS HÀNH TÍN TÂY

ST

1 Phạm Minh Tuấn HT ĐHSP Hóa 2 2 9

2 Phạm Văn Thạch PHT ĐHSP Anh 6 6 13

3 Trương Tấn Mẫn TTXH ĐHSP Văn 14 3 17 5

4 Huỳnh Thị Mỹ Thẩm GV ĐHSP Văn 16 16 1

5 Nguyễn Thị Xuân Chánh GV CĐSP Anh 18 18 26

6 Trịnh Thị Kim Vân GV CĐSP ÂN- M.T 14 4 18 5

7 Lê Văn Tuyển GV CĐSP Ch.trị -Sử 13 13 33

8 Lê Thị Thanh Thuyền TPXH ĐHSP
CĐ: GD-Sử // 

ĐH: Sử
11 4 15 4

9 Huỳnh Minh Truyện GV CĐSP Địa 14 4 18 13

10 Nguyễn Diên Khoa TTTN ĐHSP Toán 16 3 19 3

11 Trần Hữu Quyền GV CĐSP Toán 16 16 4

12 Bùi Tấn Tính GV CĐSP Lý-C.nghệ 10 4 14 21

13 Nguyễn Thị Bạch TPTN ĐHSP Lý 13 6 19 3

14 Nguyễn Thị Hồng Khanh GV ĐHSP Hóa - Sinh 13 4 17 4

Số tiết 

dạy

Kiêm nhiệm
Môn

 đào tạo
Nhiệm vụ được giao

Hướng nghiệp 9 + Bồi giỏi KHTN 8 (Hoá)

TT
Họ và tên

 CB,GV- CNV

Chức

 vụ

Trình độ

 chuyên 

môn

Toán 6ab/8T + Toán7ab/8T

Lý 9ab/4T + Cnghệ9ab/2T + Cnghệ8ab/3T + 

HĐTN (SHCN)8B/1T

KHTN(lý)6ab/4T + KHTN(lý)7ab/3T + 

KHTN(Lý) 8ab/3T + HĐTN(CĐ)6ab/2T + 

HĐTN(SHCN)6B/1T

KHTN(Sinh)8ab/3T + Hoá9ab/4T + 

KHTN(Hoá)8ab/2T + KHTN(Hóa)7ab/2T + 

KHTN(Hoá)6ab/1T

Nghệ thuật 6,7,8ab/12T + Nhạc9ab/2T

  Sử7ab/3T + Sử6ab/3T + GDCD6,7,9ab/6T + 

GDĐP6/1T 

 Sử8ab/3T+ Sử9ab/4T +  GDCD8ab/2T +   

HĐTN(SHCN)8A/1T + GDĐP7,8/1T

Địa9ab/2T + Địa8ab/3T + Địa7ab/3T +  

Địa6ab/3T + HĐTN7B/1T + GDĐP6,7,8/2T

Toán 8ab/8T + Toán 9ab/8T

TS

 Tiết

Số năm 

công tác 

tại 

trường

Ghi chú

Nhiệm vụ

Quản lý chung

Anh9ab/6T

Văn6a/4T + Văn9ab/10T

Anh6ab/6T+ Anh7ab/6T + Anh8ab/6T

PTCM

TTXH/3T+ Bồi giỏi

Bồi giỏi

Văn7ab/8T + Văn8ab/8T Bồi giỏi
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CN7B/4T+ Bồi giỏi

TTTN/3T + Bồi giỏi

CN8B/4T + Bồi giỏi

CN6B/4T + CTCĐ/3T + 

PBM/2T + Bồi giỏi

PBM/2T + TVTL + Bồi 

giỏi

CN9A/4T + PT Văn thể

Bồi giỏi

CN8A/4T + Bồi giỏi



15 Lê Thị Mận GV CĐSP Sinh-KTNN 12 4 16 13

16 Kiều Thị Thu Thảo GV CĐSP C.Nghệ - P.vụ 10 6 16 26

17 Nguyễn Hữu Cận GV ĐHSP TD 16 3 19 5

18 Đỗ Thị Minh Điểu GV ĐHSP Đội-TD 7 11 18 13

19 Lữ Thị Như Mỹ GV ĐH Tin 11 7 18 4

20 Dương Thị Ngọc Vinh NV ĐH Kế toán 7

21 Nguyễn Thị Kim Yến NV ĐH
Ngữ văn, Thư 

viện
4 2 1

HĐTN(SHDC)6,7,8ab/6T, HĐNGLL 9ab/1T

Tin 6,7,8ab/6T + Tin9a,b/4T + HĐTN6A/1T

KHTN(sinh) 6ab/4T+ KHTN(sinh)7ab/3T +  

Sinh9ab/4T + GDĐP 6,7,8/1T

TDTT + CSVC, 

LĐKL/3T

Cnghệ 6,7ab/4T + HĐTN(SHCN)7A/1T + 

HĐTN(CĐ)7,8ab/4T + GDĐP6/1T

TD6,7,8,9/16T

TPT (2/3)

PT CNTT/3T + P/cập + 

CN6A/4T

TT VP

CN9B/4T + Thủ quỹ + 

Bồi giỏi

CN7A/4T + PBM/2T

Hành Tín Tây, ngày 08 tháng 01 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Minh Tuấn

Kế toán + Văn thư

Ngữ văn 6b/4T + Phụ trách thư viện TKHĐ


